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		Điểm

		Câu 1: Hãy đánh  dấu  X vào  ô trống  trước ý đúng :
		Ai là người chỉ huy trong trận chiến chống giặc Minh ở ải Chi Lăng?


        			 Nguyễn Huệ					Nguyễn Ánh
        			Nguyễn Trãi						Lê Lợi


Câu 2. Hãy nối các mốc thời gian ở cột A với các sự kiện lịch sử thích hợp ở cột B
              (A )                                                                                      (B)
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử xảy ra

	40
	
	Quang Trung đại phá quân Thanh

	938
	
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	1010
	
	Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán

	1789
	
	Nhà Lý dời đô ra Thăng Long


Câu 3: Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn: (thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê) vào chỗ trống của đoạn văn sau cho thích hợp:
	Quang Trung ban bố "Chiếu .................................", lệnh cho dân đã từng bỏ ........................... phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ........................... . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại ......................................................
Câu 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
	

	

	

	


Câu 5: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? 
	

	

	

	



Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các câu sau.
	         Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn thứ hai cả nước.          


	         Đồng bằng Nam Bộ do phù sa hệ thống sông Mê Kông và sông Đồng Nai bồi đắp.


	         Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nam nước ta.


	         Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà dọc các sông ngòi, kênh rạch.               



Câu 7: Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng.
	Các dân tộc chủ yếu sống ở đồng bằng Nam Bộ là:   
	A. Người Kinh, Thái, Mường       
	C. Người Kinh, Chăm, Hoa.

	B. Người Kinh, Ba-na, Ê-đê
	D. Người Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.


Câu 8: Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất.
	Thành phố Đà Nẵng là thành phố  du lịch vì:
A- Có nhiều phong cảnh.				B- Có bảo tàng Chăm với nhiều hiện vật cổ xưa.
C- Có bãi biển đẹp.				D- Cả đáp án A, B, C.
Câu 9: Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta?
	

	

	

	

	

	


Câu 10: Vì sao nói Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học?
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Gợi ý và đáp án môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 ( đúng mỗi câu 1 điểm)X

Câu 1: 	Lê Lợi.
Câu 2. Hãy nối các mốc thời gian ở cột A với các sự kiện lịch sử thích hợp ở cột B
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử xảy ra

	40
	
	Quang Trung đại phá quân Thanh

	938
	
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	1010
	
	Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán

	1789
	
	Nhà Lý dời đô ra Thăng Long


Câu 3: Khuyến nông – làng quê – ruộng hoang- thanh bình . ( Mỗi ý đúng  0,25 đ)
Câu 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
Đáp án:   Đúng mỗi ý 0,5 điểm.
- Sau khi Quang Trung qua đời Triều đại Tây Sơn suy yếu dần, lợi dụng thời cơ, Nguyễn Ánh  huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. 
- Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế  lấy niên hiệu là Gia Long. Định đô ở Phú Xuân –Huế.
Câu 5: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? 
Đáp án: 
        - Đặt ra lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ) 0,3 điểm.
        - Tổ chức lễ Vinh qui bái tổ (lễ đón rước người đỗ cao về làng) 0,3 điểm.
        - Khắc tên tuổi những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. 0,4 điểm.
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các câu sau. ( Mỗi ý đúng  0,25 đ)
	         Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn thứ hai cả nước.          S


	         Đồng bằng Nam Bộ do phù sa hệ thống sông Mê Kông và sông Đồng Nai bồi đắp.Đ


	         Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nam nước ta.Đ


	         Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà dọc các sông ngòi, kênh rạch.               Đ



Câu 7: D 
Câu 8: D
Câu 9: Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta?
Đáp án: Đúng mỗi ý 0,25 điểm
- Là kho muối vô tận.
- Có nhiều khoáng sản, hải sản quý.
- Điều hòa khí hậu.
- Có nhiều bãi biển đẹp, vũng ,vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.
Câu 10: Vì sao nói Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học?
Đáp án: 
- Là trung tâm kinh tế vì: Thành phố HCM là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, các ngành công nghiệp rất đa dạng, bao gồm điện, luyện kim cơ khí, điện tử. Hoá chất, dệt may.... Hoạt động thương mại phát triển với nhiều chợ và siêu thị lớn, có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Sài Gòn lớn vào bậc nhất nước ta; 0, 5 điểm.
- Là trung tâm văn hoá, khoa học vì: TPHCM có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, viện bảo tàng... Có nhiều rạp chiếu phim, rạp hát, công viên, khu vui chơi giải trí. 0, 5 điểm.















